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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: kiểm tra, đánh giá học sinh những kiến thức về:
- Trách nhiệm với bản thân.
- Trách nhiệm với mọi người xung quanh
- Rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm.
- Người tiêu dùng thông thái.
2. Năng lực: tự học, tự giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để xử lí các tình huống trong thực tế cuộc sống, góp phần hoàn thiện bản thân.
3. Phẩm chất: tự tin, tự chủ, yêu thương, đoàn kết với bạn bè, có trách nhiệm với bản thân và với mọi người.
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)
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MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 8

	Tên bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
	4
	
	6
	
	
	1
	
	1
	10
	2
	5,0

	Chủ đề 4: Trách nhiệm với bản thân
	4
	
	6
	
	
	1
	
	1
	10
	2
	5,0

	Tổng số câu TN/TL
	8
	
	12
	
	
	2
	
	2
	20
	4
	10,0

	Điểm số
	2,0
	0
	3,0
	0
	0
	3,0
	0
	2,0
	5,0
	5,0
	10,0

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
20%
	3,0 điểm
30%
	3,0 điểm
30%
	2,0 điểm
20%
	10 điểm
100 %
	10 điểm





BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL
(số câu)
	TN
	TL

	Rèn luyện bản thân
	Nhận biết
	- Nhận diện được định nghĩa về tiếp thị.
- Nhận diện được biểu hiện của sự tự chủ.
	C16,C2,
C3,C17

	
	4
	

	
	Thông hiểu
	- Nhận diện được biểu hiện không phải của sự tự chủ trong mối quan hệ trên mạng xã hội.
- Nhận diện được việc làm không thể hiện trách nhiệm với mọi người xung quanh.
- Nhận diện vai trò của kĩ năng từ chối. .
	C1,C20,
C10, C18,
C13,C14

	
	6
	

	
	Vận dụng
	- Nhận diện được rủi ro khi mua hàng qua kênh trực tuyến.
	
	C22a
	
	1

	
	Vận dụng cao
	- Xử lí tình huống và thực hành thể hiện sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và trên mạng xã hội trong các tình huống.
	
	C22b
	
	1

	Trách nhiệm với bản thân
	Nhận biết
	Nhận biết được biểu hiện của người có trách nhiệm với với bản thân và mọi người xunh quanh.
	C4,C8,
C9, C15
	
	4
	

	
	Thông hiểu
	- Xác định được tình huống thể hiện người sống không có trách nhiệm với bản thân và mọi người.
- Nêu được ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm với những người xung quanh.
	C5,C6,
C7,C11,
C12, C19
	
	6
	

	
	Vận dụng
	Xử lí tình huống thể hiện em là người có trách nhiệm.
	
	C21a
	
	1

	
	Vận dụng cao
	Nêu những việc em cần làm để trở thành người có trách nhiệm.
	
	C21b
	
	1
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I.  TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1. Em nên làm gì để thực hiện chi tiêu gia đình phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo? 
A. Xem xét các chính sách của sản phẩm và chính sách khuyến mại. 
B. Tải các ứng dụng mua sắm trực tuyến để thoải mái lựa chọn các mặt hàng. 
C. Mua sắm theo các quảng cáo, bài đánh giá trên mạng.
D. Xem các quảng cáo để có sự lựa chọn theo mẫu ưng ý.
Câu 2. Biểu hiện của sự tự chủ trong học tập và cuộc sống là
A. chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ không để ai nhắc nhở.
B. quyết định thực hiện mọi công việc mà không cần cân nhắc.
C. luôn luôn tự cao tự đại về bản thân.
D. luôn hứa hẹn với bạn bè dù không biết có thực hiện được không. 
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là sự tự chủ trong các mối quan hệ trên mạng xã hội?
A. Bình luận và trả lời bình luận theo hướng tích cực.
B. Chủ động xác minh thông tin trước khi chia sẻ.
C. Từ chối những lời mời kết bạn không đáng tin cậy của người lạ.
D. Tham gia các hội nhóm theo sự giới thiệu của bạn bè mà không có sự chọn lọc.
Câu 4. Tại sao phải sống có trách nhiệm?
A. Làm cho bản thân sống có ích hơn.
B. Làm cho bản thân thấy mình nổi tiếng hơn.
C. Làm cho bản thân học giỏi hơn.
D. Làm cho bản thân có được nhiều lời khen từ mọi người.
Câu 5. Bạn học sinh nào có trách nhiệm với gia đình?
A. H kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
B. T luôn ích kỉ, bắt các thành viên trong gia đình chiều theo ý mình.
C. M luôn bắt em làm các công việc nhà để mình được đi chơi.
D. Q không chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với các thành viên trong gia đình.
Câu 6. Tình huống nào thể hiện người sống không có trách nhiệm với bản thân và mọi người?
A. N luôn tắt điện trước khi ra khỏi phòng.
B. A nghiêm túc thực hiện nội quy của trường, lớp.
C. L xả rác bừa bãi nơi công cộng.
D. M luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cùng ba mẹ.
Câu 7. Đâu không phải là biểu hiện của người có trách nhiệm tham gia vào lao động trong gia đình?
A. Lập danh sách và thực hiện các công việc cần làm. 
B. Tự giác hoàn thành công việc của bản thân. 
C. Chủ động giúp đỡ người thân trong trường hợp cần thiết.
D. Ỷ lại người thân hoàn thành phần công việc mình được giao.
Câu 8. Đâu là biểu hiện của người thiếu trách nhiệm với bản thân?
A. Nỗ lực đạt được mục tiêu, điều mình mong muốn.
B. Có niềm tin vào bản thân, khả năng của bản thân.
C. Sống và làm việc một cách tùy hứng.
D. Làm việc có ích cho bản thân ở hiện tại và tương lai.
Câu 9. Vai trò của kỹ năng từ chối là gì?
A. Bảo vệ bản thân khỏi những tình huống xấu.
B. Nâng cao giá trị bản thân.
C. Được nhiều người ngưỡng mộ.
D. Giảm bớt sự va chạm, mâu thuẫn.
Câu 10. Các trường hợp mua hàng qua các kênh quảng cáo, tiếp thị trực tuyến xảy ra rủi ro gì?
A. Dễ nhầm lẫn khi thanh toán.
B. Sản phẩm không giống với ảnh mẫu, hoặc mô tả.
C. Sản phẩm mất rất nhiều thời gian đến tay người mua.
D. Người mua không nhận được sự tư vấn tận tình như khi mua ở cửa hàng.
Câu 11. Đâu là tình huống cần sử dụng kĩ năng từ chối?
A. Bạn bè rủ bạn sau giờ học tập trung ở sân bóng để chơi bóng đá.
B. Mẹ nhờ bạn làm việc nhà phụ giúp mẹ khi bạn đang có thời gian rảnh.
C. Người lạ mặt muốn làm quen, kết bạn trên mạng xã hội.
D. A rủ B cùng tham gia câu lạc bộ vẽ của trường.
Câu 12. Bạn bè gửi cho nhau một đường link có chứa những nội dung xấu, độc hại và bảo em mở ra xem, em sẽ làm gì trong tình huống này?
A. Chia sẻ đường link liên kết đó với các bạn khác và cùng thảo luận, bàn tán về các nội dung đó.
B. Em từ chối xem các nội dung có trong link và khuyên các bạn không nên lan truyền các thông tin này.
C. Lên tiếng răn đe, cảnh báo các bạn sẽ nói ngay với thầy cô về việc các bạn đang làm nếu các bạn không làm theo ý mình.
D. Nhanh chóng ghi lại hành vi rồi đăng lên trang cá nhân để cảnh cáo các bạn và mọi người.
Câu 13:  Theo em, quảng cáo là gì?
A. Là một hoạt động truyền thông trong đó công ty phải đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng nhằm tăng mức độ phủ sóng của sản phẩm.
B. Là một hoạt động kinh doanh trong đó công ty phải trả tiền để đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng nhằm tăng mức tiêu thụ hàng hóa.
C. Là một hoạt động quảng bá của công ty nhằm tăng mức tiêu thụ hàng hóa.
D. Là một hoạt động tuyên truyền của công ty để đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng.
Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Tiếp thị là một phần trong chiến lược quảng cáo sản phẩm.
B. Tiếp thị cũng giống như quảng cáo đều nằm nâng cao doanh số bán sản phẩm.
C. Tiếp thị là quá trình phát hiện nhu cầu về hàng hóa của người dùng và đáp ứng yêu cầu đó.
D. Tiếp thị là quá trình cuối cùng của quảng cáo nhằm đem sản phẩm đến với tay người dùng.
Câu 15: Quảng cáo, tiếp thị có ảnh hưởng như thế nào đối với khách hàng?
A. Đưa ra hình ảnh mang tính chất biểu tượng cho công ty.
B. Thuyết phục khách hàng đó là sản phẩm ưu việt, đáng để trả tiền.
C. Tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm của công ty.
D. Đem lại lợi nhuận cho các bên cung câp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị.
Câu 16: Loại hình quảng cáo nào em thường thấy nhất khi sử dụng các thiết bị điện tử?
A. Quảng cáo truyền thống				B. Quảng cáo bán lẻ
C. Quảng cáo ngoài trời				D. Quảng cáo trực tuyến
Câu 17: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo suy nghĩ, ý thích của mình.
B. Người tự chủ luôn cho mình là đúng, không quan tâm đến ý kiến của mọi người.
C. Người tự chủ luôn có cái tôi lớn, không chịu lắng nghe người khác.
D. Người tự chủ có thể kiềm chế được những ham muốn của bản thân.
Câu 18: Theo em, tự chủ là gì?
A. Tự điều chỉnh cảm xúc, xuất phát từ bản thân mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
B. Tự điều chỉnh suy nghĩ mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
C. Tự điều chỉnh hành vi, không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
D. Tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ , xuất phát từ bản thân mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
Câu 19: Đâu là cách để rèn luyện tính tự chủ?
A. Coi trọng ý kiến cá nhân trong các cuộc tranh luận
B. Bộc lộ rõ sự thẳng thắn, cương trực khi gặp các tình huống bất bình.
C. Lập tức đưa ra phán đoán không cần cân nhắc những góp ý.
D. Giữ bình tĩnh, tự tin để giải quyết vấn đề trong mọi hoàn cảnh.
Câu 20: Nên làm gì để thực hiện chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo?
A. Xem nhiều quảng cáo trên mạng.
B. Tải các ứng dụng mua sắm trực tuyến.
C. Mua sắm theo những quảng cáo trên mạng.
D. Tham khảo những chia sẻ và trải nghiệm của người khác .
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 21 (3,0 điểm)
a) Xử lí tình huống và thực hiện kĩ năng từ chối trong trường hợp sau: “Các bạn trong nhóm rủ M sau khi tan học sẽ đến nhà L dự sinh nhật. Nhưng mẹ của M dặn nhớ về sớm còn vào bệnh viện thăm bà.”
b) Xử lí tình huống và thực hành kĩ năng ra quyết định chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo trong  tình huống sau đây: “M đang tìm mua quà trên mạng để chuẩn bị sinh nhật cho bạn thân. Bạn của M thích một chiếc áo sơ mi. M đã chọn được một chiếc áo sơ mi khá đẹp, đang giảm giá 30%. Tuy nhiên, M đang phân vân vì nếu mua thêm chiếc chân váy thì sẽ được giảm 50%.”
Câu 22 ( 2,0 điểm)
a) Chia sẻ về các hình thức tiếp thị, quảng cáo mà em biết.
b) Chia sẻ về ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của nhân vật trong tình huống sau: “H muốn mua một chiếc áo khoác mới vì áo cũ đã ngắn. Mở trang cá nhân trên mạng xã hội. H thấy nhiều hình ảnh quảng cáo áo khoác, trong đó có mấy cái trông khá bắt mắt và đang giảm giá đến 50%, H vội vàng đăng kí thông tin mua hàng để được tư vấn. Một lát sau, nhân viên bán hàng gọi điện đến giới thiệu với H về màu sắc, chất liệu và kích thước của một số mẫu áo khoác. Cuối cùng, H quyết định chọn môt chiếc áo mà nhân viên bán hàng nói là mẫu mới  nhất của năm nay. Sau một ngày hồi hộ chờ đợi, H đã nhận được hàng. Tuy nhiên chiếc áo lại không giống như quảng cáo và lời giới thiệu của nhân viên tiếp thị khiến H vừa thất vọng, vừa tiếc tiền vì không thể đổi trả được.”
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I.  TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1. Đâu là tình huống cần sử dụng kĩ năng từ chối?
A. Bạn bè rủ bạn sau giờ học tập trung ở sân bóng để chơi bóng đá.
B. Mẹ nhờ bạn làm việc nhà phụ giúp mẹ khi bạn đang có thời gian rảnh.
C. Người lạ mặt muốn làm quen, kết bạn trên mạng xã hội.
D. A rủ B cùng tham gia câu lạc bộ vẽ của trường.
Câu 2. Bạn bè gửi cho nhau một đường link có chứa những nội dung xấu, độc hại và bảo em mở ra xem, em sẽ làm gì trong tình huống này?
A. Chia sẻ đường link liên kết đó với các bạn khác và cùng thảo luận, bàn tán về các nội dung đó.
B. Em từ chối xem các nội dung có trong link và khuyên các bạn không nên lan truyền các thông tin này.
C. Lên tiếng răn đe, cảnh báo các bạn sẽ nói ngay với thầy cô về việc các bạn đang làm nếu các bạn không làm theo ý mình.
D. Nhanh chóng ghi lại hành vi rồi đăng lên trang cá nhân để cảnh cáo các bạn và mọi người.
Câu 3:  Theo em, quảng cáo là gì?
A. Là một hoạt động truyền thông trong đó công ty phải đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng nhằm tăng mức độ phủ sóng của sản phẩm.
B. Là một hoạt động kinh doanh trong đó công ty phải trả tiền để đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng nhằm tăng mức tiêu thụ hàng hóa.
C. Là một hoạt động quảng bá của công ty nhằm tăng mức tiêu thụ hàng hóa.
D. Là một hoạt động tuyên truyền của công ty để đưa sản phẩm, thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng.
Câu 4: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Tiếp thị là một phần trong chiến lược quảng cáo sản phẩm.
B. Tiếp thị cũng giống như quảng cáo đều nằm nâng cao doanh số bán sản phẩm.
C. Tiếp thị là quá trình phát hiện nhu cầu về hàng hóa của người dùng và đáp ứng yêu cầu đó.
D. Tiếp thị là quá trình cuối cùng của quảng cáo nhằm đem sản phẩm đến với tay người dùng.
Câu 5: Quảng cáo, tiếp thị có ảnh hưởng như thế nào đối với khách hàng?
A. Đưa ra hình ảnh mang tính chất biểu tượng cho công ty.
B. Thuyết phục khách hàng đó là sản phẩm ưu việt, đáng để trả tiền.
C. Tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm của công ty.
D. Đem lại lợi nhuận cho các bên cung câp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị.
Câu 6: Loại hình quảng cáo nào em thường thấy nhất khi sử dụng các thiết bị điện tử?
A. Quảng cáo truyền thống				B. Quảng cáo bán lẻ
C. Quảng cáo ngoài trời				D. Quảng cáo trực tuyến
Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo suy nghĩ, ý thích của mình.
B. Người tự chủ luôn cho mình là đúng, không quan tâm đến ý kiến của mọi người.
C. Người tự chủ luôn có cái tôi lớn, không chịu lắng nghe người khác.
D. Người tự chủ có thể kiềm chế được những ham muốn của bản thân.
Câu 8: Theo em, tự chủ là gì?
A. Tự điều chỉnh cảm xúc, xuất phát từ bản thân mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
B. Tự điều chỉnh suy nghĩ mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
C. Tự điều chỉnh hành vi, không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
D. Tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ , xuất phát từ bản thân mà không chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố khác.
Câu 9: Đâu là cách để rèn luyện tính tự chủ?
A. Coi trọng ý kiến cá nhân trong các cuộc tranh luận
B. Bộc lộ rõ sự thẳng thắn, cương trực khi gặp các tình huống bất bình.
C. Lập tức đưa ra phán đoán không cần cân nhắc những góp ý.
D. Giữ bình tĩnh, tự tin để giải quyết vấn đề trong mọi hoàn cảnh.
Câu 10: Nên làm gì để thực hiện chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo?
A. Xem nhiều quảng cáo trên mạng.
B. Tải các ứng dụng mua sắm trực tuyến.
C. Mua sắm theo những quảng cáo trên mạng.
D. Tham khảo những chia sẻ và trải nghiệm của người khác .
Câu 11. Em nên làm gì để thực hiện chi tiêu gia đình phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo? 
A. Xem xét các chính sách của sản phẩm và chính sách khuyến mại. 
B. Tải các ứng dụng mua sắm trực tuyến để thoải mái lựa chọn các mặt hàng. 
C. Mua sắm theo các quảng cáo, bài đánh giá trên mạng.
D. Xem các quảng cáo để có sự lựa chọn theo mẫu ưng ý.
Câu 12. Biểu hiện của sự tự chủ trong học tập và cuộc sống là
A. chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ không để ai nhắc nhở.
B. quyết định thực hiện mọi công việc mà không cần cân nhắc.
C. luôn luôn tự cao tự đại về bản thân.
D. luôn hứa hẹn với bạn bè dù không biết có thực hiện được không. 
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là sự tự chủ trong các mối quan hệ trên mạng xã hội?
A. Bình luận và trả lời bình luận theo hướng tích cực.
B. Chủ động xác minh thông tin trước khi chia sẻ.
C. Từ chối những lời mời kết bạn không đáng tin cậy của người lạ.
D. Tham gia các hội nhóm theo sự giới thiệu của bạn bè mà không có sự chọn lọc.
Câu 14. Tại sao phải sống có trách nhiệm?
A. Làm cho bản thân sống có ích hơn.
B. Làm cho bản thân thấy mình nổi tiếng hơn.
C. Làm cho bản thân học giỏi hơn.
D. Làm cho bản thân có được nhiều lời khen từ mọi người.
Câu 15. Bạn học sinh nào có trách nhiệm với gia đình?
A. H kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
B. T luôn ích kỉ, bắt các thành viên trong gia đình chiều theo ý mình.
C. M luôn bắt em làm các công việc nhà để mình được đi chơi.
D. Q không chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với các thành viên trong gia đình.
Câu 16. Tình huống nào thể hiện người sống không có trách nhiệm với bản thân và mọi người?
A. N luôn tắt điện trước khi ra khỏi phòng.
B. A nghiêm túc thực hiện nội quy của trường, lớp.
C. L xả rác bừa bãi nơi công cộng.
D. M luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cùng ba mẹ.
Câu 17. Đâu không phải là biểu hiện của người có trách nhiệm tham gia vào lao động trong gia đình?
A. Lập danh sách và thực hiện các công việc cần làm. 
B. Tự giác hoàn thành công việc của bản thân. 
C. Chủ động giúp đỡ người thân trong trường hợp cần thiết.
D. Ỷ lại người thân hoàn thành phần công việc mình được giao.
Câu 18. Đâu là biểu hiện của người thiếu trách nhiệm với bản thân?
A. Nỗ lực đạt được mục tiêu, điều mình mong muốn.
B. Có niềm tin vào bản thân, khả năng của bản thân.
C. Sống và làm việc một cách tùy hứng.
D. Làm việc có ích cho bản thân ở hiện tại và tương lai.
Câu 19. Vai trò của kỹ năng từ chối là gì?
A. Bảo vệ bản thân khỏi những tình huống xấu.
B. Nâng cao giá trị bản thân.
C. Được nhiều người ngưỡng mộ.
D. Giảm bớt sự va chạm, mâu thuẫn.
Câu 20. Các trường hợp mua hàng qua các kênh quảng cáo, tiếp thị trực tuyến xảy ra rủi ro gì?
A. Dễ nhầm lẫn khi thanh toán.
B. Sản phẩm không giống với ảnh mẫu, hoặc mô tả.
C. Sản phẩm mất rất nhiều thời gian đến tay người mua.
D. Người mua không nhận được sự tư vấn tận tình như khi mua ở cửa hàng.
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 21 (3,0 điểm)
a) Xử lí tình huống và thực hiện kĩ năng từ chối trong trường hợp sau: “Các bạn trong nhóm rủ M sau khi tan học sẽ đến nhà L dự sinh nhật. Nhưng mẹ của M dặn nhớ về sớm còn vào bệnh viện thăm bà.”
b) Xử lí tình huống và thực hành kĩ năng ra quyết định chi tiêu phù hợp trước ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo trong  tình huống sau đây: “M đang tìm mua quà trên mạng để chuẩn bị sinh nhật cho bạn thân. Bạn của M thích một chiếc áo sơ mi. M đã chọn được một chiếc áo sơ mi khá đẹp, đang giảm giá 30%. Tuy nhiên, M đang phân vân vì nếu mua thêm chiếc chân váy thì sẽ được giảm 50%.”
Câu 22 ( 2,0 điểm)
a) Chia sẻ về các hình thức tiếp thị, quảng cáo mà em biết.
b) Chia sẻ về ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của nhân vật trong tình huống sau: “H muốn mua một chiếc áo khoác mới vì áo cũ đã ngắn. Mở trang cá nhân trên mạng xã hội. H thấy nhiều hình ảnh quảng cáo áo khoác, trong đó có mấy cái trông khá bắt mắt và đang giảm giá đến 50%, H vội vàng đăng kí thông tin mua hàng để được tư vấn. Một lát sau, nhân viên bán hàng gọi điện đến giới thiệu với H về màu sắc, chất liệu và kích thước của một số mẫu áo khoác. Cuối cùng, H quyết định chọn môt chiếc áo mà nhân viên bán hàng nói là mẫu mới  nhất của năm nay. Sau một ngày hồi hộ chờ đợi, H đã nhận được hàng. Tuy nhiên chiếc áo lại không giống như quảng cáo và lời giới thiệu của nhân viên tiếp thị khiến H vừa thất vọng, vừa tiếc tiền vì không thể đổi trả được.”
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I. Trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm
1. Đề 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	D
	D


2. Đề 102
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	B
	D
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	B



II. Tự luận
1. Đề 101

	Phần/câu
	Đáp án
	Điểm

	21
	a) + My nhớ lời mẹ dặn về nhà sớm để thăm bà nhưng lại được các bạn rủ đến sinh nhật Lan. 
+ Trong trường hợp này, My có thể chúc mừng sinh nhật Lan thông qua việc gửi lời tới nhóm bạn rủ đi và khéo léo từ chối việc làm vượt quá tầm khả năng của mình. 
+ My có thể nói “Các bạn cho tớ gửi lời chúc sinh nhật đến Lan nhé. Tiếc quá tối nay tớ có kế hoạch riêng nên không đi cùng các bạn được. Hẹn các bạn vào dịp khác nhé!”...
b) + Mai phân vân không biết nên mua 1 sản phẩm được giảm 30% hay mua 2 sản phẩm được giảm giá đến 50%. 
+ Mai cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của bản thân để chi tiêu phù hợp hơn, thay vì bị lôi cuốn vào chương trình giảm giá nhằm thu hút sự chi tiêu của khách hàng.
+ Nếu như sản phẩm mua thêm là không cần thiết Mai có thể chỉ mua chiếc áo được giảm giá 30% để cân bằng chi tiêu của bản thân. 

	


1,5đ





1,5đ

	22
	a) Phát tờ rơi, in poster quảng cáo, quảng cáo trên facebook, google, tiktok, sale,...
b)- Hình thức tiếp thị, quảng cáo trong tình huống là quảng cáo trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, trang web, shopee,... kết hợp với việc gọi điện thoại tư vấn khách hàng.
- Ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của Hà đó là người bán hàng tư vấn và giới thiệu sẩn phẩm làm cho Hà tin tưởng vào sản phẩm, quyết định mua sản phẩm đó. Nhưng sản phẩm lại không được như mong muốn nên Hà cảm thấy vừa thất vọng lại tiếc tiền vì không đổi trả được.

	1đ



1đ


2. Đề 102
	Phần/câu
	Đáp án
	Điểm

	21
	a) + My nhớ lời mẹ dặn về nhà sớm để thăm bà nhưng lại được các bạn rủ đến sinh nhật Lan. 
+ Trong trường hợp này, My có thể chúc mừng sinh nhật Lan thông qua việc gửi lời tới nhóm bạn rủ đi và khéo léo từ chối việc làm vượt quá tầm khả năng của mình. 
+ My có thể nói “Các bạn cho tớ gửi lời chúc sinh nhật đến Lan nhé. Tiếc quá tối nay tớ có kế hoạch riêng nên không đi cùng các bạn được. Hẹn các bạn vào dịp khác nhé!”...
b) + Mai phân vân không biết nên mua 1 sản phẩm được giảm 30% hay mua 2 sản phẩm được giảm giá đến 50%. 
+ Mai cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của bản thân để chi tiêu phù hợp hơn, thay vì bị lôi cuốn vào chương trình giảm giá nhằm thu hút sự chi tiêu của khách hàng.
+ Nếu như sản phẩm mua thêm là không cần thiết Mai có thể chỉ mua chiếc áo được giảm giá 30% để cân bằng chi tiêu của bản thân. 

	
1,5đ







1,5đ

	22
	a) Phát tờ rơi, in poster quảng cáo, quảng cáo trên facebook, google, tiktok, sale,...
b)- Hình thức tiếp thị, quảng cáo trong tình huống là quảng cáo trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, trang web, shopee,... kết hợp với việc gọi điện thoại tư vấn khách hàng.
- Ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của Hà đó là người bán hàng tư vấn và giới thiệu sẩn phẩm làm cho Hà tin tưởng vào sản phẩm, quyết định mua sản phẩm đó. Nhưng sản phẩm lại không được như mong muốn nên Hà cảm thấy vừa thất vọng lại tiếc tiền vì không đổi trả được.

	1đ




1,5đ





